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toàn bộ các hoạt động quản lý và biện pháp kỹ thuật được thực hiện bởi sơ cở nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo động vật thủy sản được khỏe mạnh và không bị dịch bệnh trong suốt quá trình ương, nuôi trước nguy cơ xâm nhập và lây lan của tác nhân gây bệnh. Nói cách khác, an toàn sinh học bao gồm các biện pháp nhằm: 1) ngăn chặn và kiểm soát các mối nguy đưa tác nhân gây bệnh từ bên ngoài vào trang trại nuôi trồng thủy sản; 2) ngăn chặn và kiểm soát các mối nguy gây bùng phát và lây lan bệnh bên trong trang trại; 3) ngăn ngừa các mối nguy đưa tác nhân gây bệnh từ trang trại ra môi trường xung quanh.
Đối với trang trại nuôi trồng thủy sản, nhiều mối nguy cần được kiểm soát trong quá trình ương, nuôi như: nguồn giống; nguồn nước lấy vào và thải ra; nguồn thức ăn; dụng cụ đánh bắt và cho ăn; thiết bị vận chuyển động vật thủy sản và thức ăn ra vào trang trại; nguồn thải; con người và mối nguy tồn tại sẵn trong trang trại sau mỗi vụ nuôi (Hình 1). 
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Hình 1: Các mối nguy cần kiểm soát ATSH đối với trang trại nuôi trồng thủy sản
Một kế hoạch an toàn sinh học tốt phải đảm bảo ngăn chặn được các mối nguy từ bên ngoài trang trại, ngăn ngừa sự bùng phát và lây lan bệnh bên trong trang trại. Cụ thể, ATSHTNTTS cần phải quản lý, kiểm soát các mối nguy qua:
Quản lý sức khỏe động vật nuôi: mục đích của hoạt động này nhằm đảm bảo sức khỏe động vật thủy sản ương, nuôi được duy trì ở mức tốt nhất để có sức đề kháng với bệnh. Các biện pháp áp dụng đảm bảo cho động vật nuôi không bị stress trong quá trình nuôi; duy trì mật độ nuôi thích hợp; duy trì chất lượng nước phù hợp với đối tượng nuôi; cung cấp thức ăn thích hợp về kích cỡ và hàm lượng dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của động vật nuôi; hạn chế tối đa hoạt động kéo lưới đánh bắt và vận chuyển động vật nuôi giữa các ao nếu không cần thiết; theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe động vật nuôi; vớt bỏ động vật thủy sản chết (nếu có) khỏi ao nuôi càng sớm càng tốt; và có nhật ký ghi chép lại hoạt động quản lý sức khỏe động vật nuôi.
Kiểm soát việc vận chuyển động vật nuôi vào và ra khỏi trang trại: mục đích của hoạt động này nhằm giảm thiểu việc đưa mầm bệnh vào trang trại cũng như việc phát tán mầm bệnh từ trang trại ra ngoài qua động vật nuôi. Các biện pháp kiểm soát bao gồm nguồn con giống đưa vào trang trại cần phải được kiểm dịch, đảm bảo không mang mầm bệnh nguy hiểm, nếu cần thiết phải tiến hành cách li đối với nguồn giống không rõ tình trạng sức khỏe (vd. đàn tôm, cá bố mẹ); vận chuyển động vật nuôi ra khỏi trang trại cũng phải đảm bảo theo quy định không vận chuyển động vật đang bị bệnh hoặc nghi ngờ bị bệnh.
Kiểm soát nguồn nước: mục đích của hoạt động này nhằm giảm thiểu việc đưa mầm bệnh vào trang trại nuôi cũng như làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài trang trại thông qua nguồn nước. Các biện pháp kiểm soát nguồn nước bao gồm: việc lắp đặt riêng rẽ đường lấy nước vào và đường thải nước ra để tránh nhiễm chéo; nước lấy vào trang trại cần được lọc qua lưới lọc để loại bỏ sinh vật mang mầm bệnh và được xử lý để loại bỏ mầm bệnh; giám sát chất lượng nước thường xuyên để đảm bảo phù hợp cho đối tượng nuôi. Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trong hệ thống mở, rất khó để kiểm soát các mối nguy từ nguồn nước, do vậy, biện pháp an toàn sinh học trong những trường hợp này cần tập trung vào các mối nguy khác có thể kiểm soát trong kế hoạch an toàn sinh học thay vì tập trung vào việc kiểm soát nguồn nước.
Quản lý thức ăn và cách cho ăn: mục đích của việc kiểm soát mối nguy này nhằm đảm bảo động vật nuôi được cung cấp đủ dinh dưỡng, đồng thời thức ăn không là nguồn lây lan mầm bệnh và không là nguồn dinh dưỡng cho tác nhân gây bệnh do dư thừa. Các biện pháp kiểm soát bao gồm: thức ăn được đóng gói đúng quy cách, còn thời gian sử dụng và được bảo quản đúng cách, tránh ẩm mốc; thức ăn sử dụng phù hợp về kích cỡ và số lượng đối với từng giai đoạn phát triển của đối tượng nuôi; trường hợp phải sử dụng thức ăn tươi sống, cần đảm bảo chúng được kiểm tra, xử lý không nhiễm mầm bệnh.
Kiểm soát mối nguy từ dụng cụ đánh bắt, cho ăn và phương tiện vận chuyển: mục đích của việc kiểm soát mối nguy này nhằm loại bỏ việc phát tán mầm bệnh từ bên ngoài vào trang trại và từ trang trại ra bên ngoài thông qua các phương tiện vận chuyển, đồng thời giảm thiểu sự lây lan mầm bệnh trong trang trại thông qua dụng cụ đánh bắt, cho ăn. Tất cả các phương tiện vận chuyển cần phải được khử trùng với hóa chất thích hợp khi vào và ra khỏi trang trại; hạn chế việc sử dụng chung các dụng cụ đánh bắt, cho ăn giữa các ao/bể ương nuôi trong cùng trang trại, trong trường hợp dùng chung, chúng cần được khử trùng với hóa chất thích hợp.
Quản lý con người và động vật hoang dã: mục đích của việc kiểm soát mối nguy này nhằm loại bỏ sự lây lan mầm bệnh do những người từ bên ngoài mang vào trang trại, do động vật hoang dã và từ cán bộ làm việc trong trang trại. Tất cả cán bộ, nhân viên cần phải hiểu và được đào tạo để nắm được các hoạt động an toàn sinh học trong trang trại; khách đến trang trại cần được khử trùng hợp lý và tuân thủ theo hướng dẫn của trang trại; hạn chế khách và cán bộ không phận sự đến gần những khu vực nhạy cảm như: khu bố mẹ, khu sản xuất, khu cách ly; ghi chép thông tin khách đến trang trại làm việc; trang trại có hàng rào bảo vệ, tách biệt với hoạt động bên ngoài để ngăn chặn động vật nuôi và hoang dã.
Quản lý nguồn thải: mục đích của việc kiểm soát mối nguy này nhằm đảm bảo các nguồn thải từ trang trại được bảo quản, xử lý đúng quy định, hạn chế tối đa sự phát tán mầm bệnh nguy hiểm ra bên ngoài. Tất cả các chất thải có nguy cơ chứa mầm bệnh (động vật thủy sản chết, nguồn nước thải, chất bùn thải) cần được xử lý bằng các biện pháp thích hợp như xử lý nhiệt (động vật thủy sản chết) hoặc xử lý hóa học trước khi thải ra bên ngoài; động vật thủy sản chết cần được vớt khỏi hệ thống nuôi càng sớm càng tốt ngay khi phát hiện để hạn chế sự phát tán mầm bệnh vào môi trường nuôi và hạn chế sự thu hút động vật hoang dã đến ăn xác chết.
Kiểm soát khâu cải tạo ao: mục đích của việc này nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại sẵn trong hệ thống nuôi sau mỗi vụ nuôi và loại bỏ sinh vật mang mầm bệnh. Sau mỗi vụ nuôi, hệ thống ao hồ nuôi cần được cải tạo để loại bỏ bùn đáy, lấp các hang hố xung quan bờ ao; xử lý đáy ao bằng hình thức phơi khô và sử dụng hóa chất. Tùy từng trường hợp, có thể phải sử dụng chất diệt tạp để loại bỏ sinh vật mang mầm bệnh và để ao hồ nuôi trống một khoảng thời gian giữa hai vụ nuôi.
Ghi chép thông tin và kế hoạch dự phòng: mục đích của việc này nhằm giúp kịp thời khắc phục các sự cố xảy ra đối với trang trại. Việc ghi chép được thực hiện cho toàn bộ các hoạt động kiểm soát mối nguy nêu trên. Một kế hoạch dự phòng khẩn cấp cũng được xây dựng để kịp thời ứng phó đối với các sự cố bất thường như dịch bệnh xuất hiện, thiên tai thảm họa tự nhiên (bão lũ, cháy, động đất, v.v.) góp phần giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo điều kiện an toàn cho người và động vật nuôi trong điều kiện tốt nhất có thể. Các cán bộ, nhân viên làm việc tại trang trại cần thiết phải nắm được kế hoạch dự phòng khẩn cấp này.
Ngày nay, nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển theo hướng áp dụng công nghệ cao, hiện đại và nuôi theo hình thức thâm canh, siêu thâm cạnh. Đồng thời ảnh hưởng cực đoan của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, dẫn tới các vấn đề về dịch bệnh và ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, an toàn sinh học trở thành giải pháp toàn diện, đồng bộ nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, góp phần phát triển ổn định và bền vững ngành nuôi trồng thủy sản. Mặc dù, ngày càng nhiều mô hình an toàn sinh học đã và đang được phát triển và nhân rộng trong nuôi trồng thủy sản từ trang trại sản xuất giống đến trang trại nuôi thương phẩm, song thực trạng hiện nay việc áp dụng ATSHTNTTS ở nước ta còn nhiều khó khăn, bất cập và hạn chế. Nuôi trồng thủy sản ở nước ta chủ yếu là mô hình nuôi nhỏ lẻ (điển hình như mô hình nuôi các đối tượng thủy sản truyền thống), mô hình nuôi ghép nhiều đối tượng, v.v., dẫn đến khó kiểm soát các mối nguy. Nhiều trường hợp, vì vấn đề lợi nhuận, nhiều trang trại nuôi các đối tượng thủy sản theo hình thức thâm canh và siêu thâm canh nhưng lại không bố trí hệ thống ao chứa/ao lắng để xử lý nguồn nước vào cũng như nguồn nước thải ra từ trang trại, không có hệ thống cấp thoát nước riêng biệt, v.v., dẫn tới việc khó áp dụng đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học. Nuôi trồng thủy sản ở nước ta thường hình thành các vùng, các khu vực nuôi tập trung nên việc một hộ nuôi, một trang trại nuôi hay một cơ sở nuôi có biện pháp quản lý và triển khai tốt chương trình an toàn sinh học thì cũng chưa đủ do hoạt động nuôi trồng thủy sản dùng chung nguồn nước. Thêm vào đó, một trang trại nuôi thương phẩm sẽ rất khó để triển khai một chương trình an toàn sinh học toàn diện và hiệu quả nếu không có những cơ sở sản xuất giống đáp ứng điều kiện an toàn sinh học để cung cấp nguồn con giống “sạch”. 
Vấn đề ATSHTNTTS cần được xem xét và giải quyết trong mối quan tâm tổng thể, gắn liền với ý thức cộng đồng. Tùy thuộc vào từng đối tượng nuôi cụ thể và loại hình nuôi cụ thể mà các biện pháp an toàn sinh học cần được xây dựng một cách chi tiết để kiểm soát hiệu quả các mối nguy nêu trên. Đồng thời, cần thiết phải nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng nuôi thủy sản về an toàn sinh học thông qua tập huấn, hội thảo đầu bờ và các mô hình điển hình tiên tiến.
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